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LỜI NÓI ĐẦU 
 

 

 Dân số và phát triển có vai trò định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, 
hoạt động nhằm làm thay đổi xu hướng hiện tại của dân số cho phù hợp và đảm 
bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của toàn xã hội và của 
từng ngành, địa phương, cơ sở. Nắm vững lý luận và thực tiễn về các chủ trương, 
biện pháp, quy định, hướng dẫn của chính sách dân số sẽ giúp sinh viên sau khi 
ra trường có đủ kiến thức và năng lực trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả 
công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời, có đủ năng lực tham mưu 
cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc cụ thể hóa chính sách dân số 
của địa phương cơ sở cho phù hợp với điều kiện của ngành, địa phương và cơ sở. 

Nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu đào tạo đối tượng sơ cấp Dân số - Y tế, 
một mã ngành mới có ở Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành biên soạn giáo trình 
Dân số và phát triển làm tài liệu học tập cho đối tượng là sinh viên đạt trình độ 
chuyên môn sơ cấp Dân số - y tế. 

Giáo trình được biên soạn theo chương trình giảng dạy sơ cấp Dân số - y tế 
đã được phê duyệt. Giáo trình gồm 6 bài: 

Bài 1: Dân số, lao động và việc làm. 

Bài 2: Dân số và phát triển kinh tế. 

Bài 3: Dân số và giáo dục. 

Bài 4: Dân số và y tế. 

Bài 5: Dân số và bình đẳng giới, an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống. 

Bài 6: Dân số và môi trường. 

   Đây là giáo trình biên soạn lần đầu dành riêng cho đối tượng sơ cấp Dân số 
Y tế, vì vậy không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong nhận được những 
ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học, nhà quản lý và đông đảo bạn đọc.               
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Bài 1. DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 
Mục tiêu:  

1. Trình bày được mối quan hệ giữa dân số và lao động, giữa dân số và việc làm. 

2. Phân tích  được phương hướng giải quyết mối quan hệ dân số - lao động - việc 

làm ở  Việt Nam giai đoạn hiện nay.  

      NỘI DUNG 

I. MỐI QUAN HỆ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM  

1. Mối quan hệ giữa dân số và lao động 
 

Dân số và nguồn lao động có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Dân số 

là cơ sở tự nhiên hình thành nên nguồn lao động - lực lượng sản xuất chủ yếu của 

xã hội. Nguồn lao động là bộ phận dân số trong tuổi lao động và có khả năng lao 

động - bộ phận dân số chủ lực và năng động nhất trong dân số, nó quyết định và 

chi phối toàn bộ hoạt động sản xuất của xã hội. 

Mối quan hệ tác động qua lại giữa dân số và lao động, việc làm có thể biểu 

diễn thông qua lược đồ và xem xét trên một số phương diện chủ yếu sau đây. 

 

Sơ đồ 2.1: Mối quan hệ giữa dân số và lao động, việc làm 

Các quá trình dân số 
- Sinh 
- Chết  
- Di dân 

Kết quả dân số 
- Quy mô dân số 
- Cơ cấu dân số theo tuổi, giới 
- Phân bố dân số 
- Chất lượng dân số

Kết quả lao động 
(Cung lao động) 

- Quy mô nguồn lao động 
- Cơ cấu LĐ theo tuổi, giới  
- Phân bố nguồn LĐ 
- Chất lượng nguồn LĐ 

Các kết quả việc làm 
(Cầu lao động) 

- Quy mô việc làm 
- Cơ cấu việc làm 
- Phân bố việc làm 
- Chất lượng việc làm 
- Tỷ lệ thất nghiệp 
- Tỷ lệ có việc làm 
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1.1. Ảnh hưởng của dân số đến nguồn lao động  
* Quy mô, phân bố dân số và quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng nguồn lao 

động có mối quan hệ mật thiết với nhau. 

- Dân số học thường chia tổng dân số ra làm 3 bộ phận hợp thành cơ bản sau 

đây: bộ phận dân số thiếu niên (P0-14), bao gồm tất cả số trẻ em tính từ lúc mới 

sinh ra (0 tuổi) cho đến hết tuổi 14; bộ phân dân số thành niên thường gọi là dân 

số trong độ tuổi lao động (P15-59 hoặc P15-64) là tất cả những người từ tuổi 15 đến 

đủ tuổi 60 hoặc tuổi 65; bộ phận dân số lão niên (số người già) (P60+ hoặc P65+ ), 

là những người từ 60 tuổi hoặc 65 tuổi trở lên, thường gọi là dân số hết khả năng 

lao động. 

Trong điều kiện bình thường, dân số trong độ tuổi lao động (P15-59) chiếm tỷ 

lệ cao nhất. Số tuyệt đối (quy mô) của nó không những nhiều hơn nhóm dân số 

trẻ (P0-14) và nhóm dân số già (P60+) mà trong nhiều trường hợp nó còn nhiều hơn 

tổng số dân của cả 2 nhóm này cộng lại. 

* Cơ cấu theo tuổi và giới tính của dân số ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu, 

phân bố, chất lượng nguồn lao động. 

- Cơ cấu theo tuổi và giới tính của dân số có ảnh hưởng nhất định đến quy 

mô, cơ cấu phân bố, chất lượng nguồn lao động. Một dân cư có số người trẻ dưới 

15 tuổi đông và chiếm tỷ trọng cao trong dân số (thường do mức sinh cao), thông 

thường hàng năm số người gia nhập vào lực lượng lao động nhiều hơn so với số 

người già ra khỏi lực lượng lao động. Điều đó làm cho quy mô nguồn lao động 

không ngừng được tăng lên, cơ cấu lực lượng lao động được trẻ hóa liên tục, 

dòng di chuyển của lao động diễn ra nhiều và mạnh hơn, chất lượng nguồn nhân 

lực sẽ được cải thiện hơn so với một dân cư già, với số người già chiếm đa phần 

trong dân số. 

* Chất lượng dân số ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng 

nguồn lao động. 

Chất lượng dân số là những thuộc tính ban chất của dân số bao gồm tổng hoà 

các yếu tố thể lực, trí lực và tinh thần của con người phù hợp với quy mô, cơ cấu 
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dân số (tuổi, giới tính, phân bố, trình độ học vấn, nghề nghiệp…) và với trình độ 

phát triển kinh tế - xã hội.  

* Vai trò của mức sinh trong sự thay đổi nguồn lao động  

Mức sinh giữ một vị thế rất quan trọng trong sự phát triển dân số, lao động 

và phát triển KT - XH. Tầm quan trọng của nó được nhìn nhận trong vai trò như 

là yếu tố quyết định hình dáng cấu trúc tuổi, giới tính và chi phối những biến đổi 

trong qui mô sự phân bố, tốc độ gia tăng dân số và lao động. 

* Tác động của mức chết đến nguồn lao động 

Mức chết thay đổi ảnh hưởng đáng kể đến quy mô, cơ cấu, chất lượng và 

phân bố nguồn nhân lực. Tuy nhiên, tác động của mức chết đối với nguồn lao 

động không giống các quá trình dân số khác như sinh đẻ và di dân. Bởi vì, chết 

hầu như phân bố đều trong tất cả các lớp tuổi. Nhìn chung, khi mức chết tăng lên, 

quy mô nguồn lao động thường giảm xuống và tỷ số phụ thuộc có thể giảm theo, 

vì số lượng người già và trẻ em đa phần chết nhiều hơn so với số dân trong tuổi 

lao động. Mức chết giảm xuống, thường mức chết trẻ em và người già giảm theo, 

tuổi thọ trung bình dân cư tăng lên, cung lao động lão niên nhiều hơn. Mặc khác, 

khi mức chết, đặc biệt tỷ suất chết trẻ em giảm sẽ kéo theo sự hạ giảm của mức 

sinh, cung lao động trẻ tương lai giảm xuống, cơ cấu nguồn lao động già đi và 

chất lượng nguồn lực sẽ bị ảnh hưởng. 

* Tác động của di dân đến nguồn lao động 

Mục đích và động cơ của người di dân chủ yếu là để tìm kiếm công việc làm 

có thu nhập cao. Vì vậy, những người di chuyển đa phần đều là dân cư trong tuổi 

lao động và phần đông trong số họ là nam giới khỏe mạnh có trình độ học vấn, có 

nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao. Do vậy, ở nơi có người đi quy mô, cơ 

cấu, phân bố và chất lượng nguồn nhân lực giảm xuống, cơ cấu lao động thay dổi 

theo hướng giảm tỷ lệ lao động trẻ. Ngược lại, vùng nhập cư nguồn lao động sẽ 

được gia tăng về quy mô và cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực cũng được cải 

thiện hơn. 


